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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


DANH MỤC VÀ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP QUỐC GIA, BỘ NGÀNH
NGHIỆM THU NĂM HỌC 2018 – 2019

(từ 8/2018 đến 7/2019) 
	TT
	Mã số, Tên đề tài
	Kinh phí
(đồng)
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả đánh giá

	
	Đề tài Nafosted
	
	
	

	1. 
	103.01-2015.98 (42 - Vật lý); Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene
	600.000.000
	Khoa Sư phạm
	Đạt

	
	Đề tài cấp Bộ
	
	
	

	2. 
	B2015-16-50; Nghiên cứu phân lập và xác định khả năng tổng hợp kháng sinh của vi khuẩn và nấm cộng sinh trong hải miên (sponges) ở vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang.
	510.000.000
	Viện NC&PT CNSH
	Xuất sắc

	3. 
	B2015-16-51; Nghiên cứu đặc điểm  dịch tễ của bệnh dại (Rabies) trên động vật ở một số tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long
	550.000.000
	Khoa Nông nghiệp
	Đạt

	4. 
	B2015-16-52; Nghiên cứu chọn giống cói và kỹ thuật canh tác để đạt năng suất cao, phẩm chất tốt ở đất mặn, phèn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	450.000.000
	Khoa Nông nghiệp
	Đạt

	5. 
	B2015-16-53; Khả năng cải tạo đất canh tác lúa, màu bị nhiễm mặn ở các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long bằng hấp thu thực vật (phytoremediation) trong điều kiện không hoặc có kết hợp với hóa chất
	450.000.000
	Khoa Nông nghiệp
	Đạt

	6. 
	B2015-16-56; Nghiên cứu pheromone sinh dục của ngài sâu đục trái bưởi Citripestis sagittiferella Moore (Lepidoptera Pyralidae): xác định cấu trúc hóa học, tổng hợp và đánh giá hiệu quả ngoài đồng
	580.000.000
	Khoa Nông nghiệp
	Đạt

	7. 
	B2016-TCT-04ĐT; Nghiên cứu tình hình dịch tễ bệnh do Escherichia coli trên vịt ở đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất biện pháp phòng trị
	300.000.000
	Khoa Nông nghiệp
	Xuất sắc

	8. 
	B2016-TCT-05ĐT; Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hiện trạng khai thác cá sửu Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long
	300.000.000
	Khoa Thủy sản
	Đạt

	9. 
	B2016-TCT-06ĐT; Nghiên cứu lựa chọn mô hình nuôi một số loài hàu bản địa (Ostreidae) ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
	300.000.000
	Khoa Thủy sản
	Đạt

	10. 
	B2016-TCT-07ĐT; Nghiên cứu đặc điểm sinh sản và xây dựng quy trình sản xuất giống ba khía (Sesarma sederi)
	300.000.000
	Khoa Thủy sản
	Đạt

	11. 
	B2016-TCT-08ĐT; Hiệu quả cải thiện đạm, lân và nước hữu dụng trong đất canh tác bắp lai của phân hữu cơ và biochar ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
	300.000.000
	Khoa Nông nghiệp
	Đạt

	12. 
	B2016-TCT-09ĐT; Xây dựng hệ thống trợ giúp  khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long
	340.000.000
	Khoa Công nghệ
	Đạt

	13. 
	B2016-TCT-10ĐT; Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh tuần hoàn tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) của cây Bồn bồn (Typha orientalis C. Presl) và Năn tượng (Scirpus sp.) ở đồng bằng sông Cửu Long
	348.000.000
	Khoa Môi trường và TNTN
	Đạt

	14. 
	B2016-TCT-12ĐT; Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cầu gai (Diadema setosum) tại vùng biển tỉnh Kiên Giang
	350.000.000
	Khoa Thủy sản
	Đạt

	15. 
	B2016-TCT-16ĐT; Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long
	150.000.000
	Khoa Kinh tế
	Đạt

	16. 
	B2017-TCT-28ĐT; Nghiên cứu chế tạo màng nano chitosan/Ag và thử hoạt tính kháng khuẩn của chúng trên vi khuẩn S. aureus và E. Coli
	350.000.000
	Khoa Công nghệ
	Đạt

	17. 
	B2017-TCT-29ĐT; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quyết định mua sản phẩm thịt heo an toàn ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	150.000.000
	Khoa Kinh tế
	Đạt

	Tổng 17 đề tài
	6.328.000.000
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